
STT Mã học sinh Họ và tên Giới tính Dân tộc

1 011863887           Lê Thu An Nữ Kinh

2 011863231           Kim Ngọc Anh Nam Kinh

3 011862999           Nguyễn Tuấn Anh Nam Kinh

4 011868737           Nguyễn Việt Anh Nam Kinh

5 011863160           Trần Thị Quỳnh Anh Nữ Kinh

6 011863622           Phạm Thị Minh Chiến Nữ Kinh

7 011863577           Bùi Khánh Chinh Nữ Kinh

8 011862993           Nguyễn Thị Thanh Chúc Nữ Kinh

9 011863805           Bùi Thùy Dương Nữ Kinh

10 011863137           Kim Ánh Dương Nữ Kinh

11 011863005           Tô Bình Dương Nữ Kinh

12 011863011           Bùi Tiến Đạt Nam Kinh

13 011863772           Phạm Văn Đồng Nam Kinh

14 011863645           Trần Thị Kim Giang Nữ Kinh

15 011863218           Bùi Lê Thanh Hà Nữ Kinh

16 011863076           Đặng Bích Hải Nữ Kinh

17 011864127           Nguyễn Duy Hải Nam Kinh

18 011864041           Nguyễn Tiến Hải Nam Kinh

19 011868895           Nguyễn Thu Hiền Nữ Kinh

20 011863967           Lê Phúc Lâm Nam Kinh

21 011863088           Nguyễn Thị Mai Linh Nữ Kinh

22 011979061           Nguyễn Công Minh Nam Kinh

23 011859708           Nguyễn Ngọc Tài Năng Nam Kinh

24 011859350           Lê Kim Ngọc Nữ Kinh

25 011859719           Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Nữ Kinh

26 011859782           Nguyễn Bá Duy Nhật Nam Kinh

27 011859693           Nguyễn Minh Quang Nam Kinh

28 011863038           Kim Ngọc Quý Nam Kinh

29 011859396           Nguyễn Văn Thanh Nam Kinh

30 011859745           Nguyễn Thái Thành Nam Kinh

31 011859730           Nguyễn Thị Thắm Nữ Kinh

32 011863148           Bùi Minh Thịnh Nam Kinh

33 011859804           Nguyễn Thị Thanh Thúy Nữ Kinh

34 011859813           Nguyễn Văn Tiến Nam Kinh

35 011859714           Lê Xuân Tình Nam Kinh

36 011859325           Hoàng Thu Trang Nữ Kinh

37 011859452           Nguyễn Đức Tuấn Nam Kinh

38 011859865           Nguyễn Văn Tuyền Nam Kinh

39 011859378           Lê Hồng Tươi Nữ Kinh

Tổng: 39



Ngày sinh Ngày chuyển đến Ngày chuyển đi
Sử dụng 

Eschool
Số CMTND

21/07/2006  

30/03/2006  

01/10/2006  

19/08/2006  

22/06/2006  

25/01/2006  

24/07/2006  

20/07/2006  

25/04/2006  

22/08/2006  

18/04/2006  

12/08/2006  

20/01/2006  

09/06/2006  

06/12/2006  

02/08/2006  

20/01/2006  

03/01/2006  

11/03/2006  

15/08/2006  

06/11/2006  

17/09/2006  

03/12/2006  

06/02/2006  

20/12/2006  

17/09/2006  

13/09/2006  

31/01/2006  

23/12/2006  

18/05/2006  

28/10/2006  

25/04/2006  

10/12/2006  

12/11/2006  

21/04/2006  

07/10/2006  

07/01/2006  

22/05/2006  

11/09/2006  



Khuyết tật Con TB Con LS Con AH Thôn

   Thôn Phú Hữu

   Thôn Phú Hữu

   Thôn Phú khê

   Thôn Lai Tảo

   Thôn Phú khê

   Thôn Bột Xuyên

   Thôn Mỹ Tiên

   Thôn Phú khê

   Thôn Mỹ Tiên

   Thôn Phú Hữu

   Thôn Phú khê

   Thôn Mỹ Tiên

   Thôn Bột Xuyên

   Thôn Phú Văn

   Thôn Phú Hữu

   Thôn Phú Hữu

   Thôn Phú khê

   Thôn Phú Hữu

   Thôn Lai Tảo

   Thôn Phú Hữu

   Thôn Mỹ Tiên

   Thôn Lai Tảo

   Thôn Lai Tảo

   Thôn Lai Tảo

   Thôn Lai Tảo

   Thôn Lai Tảo

   Thôn Lai Tảo

   Thôn Phú Hữu

   Thôn Lai Tảo

   Thôn Lai Tảo

   Thôn Lai Tảo

   Thôn Mỹ Tiên

   Thôn Lai Tảo

   Thôn Lai Tảo

   Thôn Lai Tảo

   Thôn Lai Tảo

   Thôn Lai Tảo

   Thôn Lai Tảo

   Thôn Lai Tảo



Số điện thoại


